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[bookmark: _GoBack]A. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)
Câu 1: Mệnh đề nào sau đây đúng?
	A. Hai vectơ được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng phương và có cùng độ dài.
	B. Hai vectơ được gọi là bằng nhau nếu chúng có cùng độ dài.
	C. Hai vectơ được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng hướng và có cùng độ dài.
	D. Hai vectơ được gọi là bằng nhau nếu chúng ngược hướng và có cùng độ dài.
Câu 2: Cho ba điểm  tùy ý. Khi đó  là vectơ nào sau đây?
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3: Cho tập hợp . Tập hợp  được viết dưới dạng liệt kê các phần tử là
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 4: Cho tam giác  vuông tại  và có . Tính góc giữa hai vectơ  và . 
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 5: Phương trình trục đối xứng của parabol  là




	A. .	B. .	C. .         		D. .      
Câu 6: Trong một cuộc điều tra dân số, người ta báo cáo số dân của tỉnh  là  người. Hãy viết số quy tròn số dân của tỉnh .
	A. người.	B.  người.	C.  người.	D.  người.
Câu 7: Trong mặt phẳng tọa độ , cho . Mệnh đề nào sau đây đúng? 
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 8: Cho mệnh đề : “Mọi hình chữ nhật đều là hình bình hành”. Mệnh đề phủ định của mệnh đề  là
	A. : “Mọi hình bình hành đều là hình chữ nhật”.
	B. : “Có một hình chữ nhật là hình bình hành”.
	C. : “Có một hình chữ nhật không phải là hình bình hành”.
	D. : “Mọi hình chữ nhật đều không phải là hình bình hành”.
Câu 9: Tìm điều kiện xác định của phương trình .
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 10:  Điểm nào sau đây không thuộc đồ thị của hàm số ?
	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 11: Giá trị  là nghiệm của phương trình nào sau đây?
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 12: Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?
	A. Hôm nay trời nóng quá!	B. Các em hãy cố gắng học tập!
	C. Bạn làm bài thi tốt chứ?	D. Số  chia hết cho .
Câu 13: Tập xác định của hàm số  là
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 14: Trên đoạn thẳng , lấy điểm  sao cho  như hình vẽ sau: 
[image: ]
Mệnh đề nào sau đây đúng? 
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 15: Trong mặt phẳng tọa độ , cho hai điểm  và . Tìm tọa độ trung điểm  của đoạn thẳng .
	A. .	B. .	C. .	D. .
B. TỰ LUẬN (5,0 điểm)
Bài 1. (2,0 điểm)



a. Cho hai tập hợp  và . Tìm . 

b. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số .
Bài 2. (2,0 điểm) 






a. Trong mặt phẳng tọa độ , cho các điểm , , . Tìm tọa độ của các vectơ  và tính tích vô hướng .







b. Cho hình bình hành . Gọi  là trung điểm của  và  là trọng tâm của tam giác . Hãy phân tích  vectơ  theo hai vectơ 




Bài 3. (1,0 điểm) Cho phương trình  ( là tham số). Tìm tất cả các giá trị của  để phương trình đã cho có  nghiệm phân biệt.




------------- HẾT -------------







Học sinh không được sử dụng tài liệu, giám thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên học sinh: 	SBD:	
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM

	HDC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I  
MÔN TOÁN 10 – NĂM HỌC 2020-2021


A. Phần trắc nghiệm: (5,0 điểm)   (Mỗi câu đúng được 1/3 điểm)


Mã 102

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	ĐA
	C
	D
	B
	C
	C
	A
	C
	C
	B
	D
	B
	D
	A
	D
	A



B. Phần tự luận. (5,0 điểm)

Gồm các mã đề 102; 104
	Bài
	Nội dung yêu cầu
	Điểm

	Bài 1
	
	(2,0đ)

	a
 (1đ)
	

	0,5

	
	

	0,5

	b
(1,0đ)
	
TXĐ: 
	

	
	
Đỉnh: 
	0,25

	
	
Trục đối xứng: ( Lưu ý : Học sinh không ghi trục đối xứng nhưng lập BBT đúng vẫn cho điểm tối đa mục này)
	0,25

	
	BBT: 
[image: ]
	0,25

	
	Đồ thị: 
	

	
	[image: ]
	0,25

	Bài 2
	
	(2,0đ)

	a
(1,0đ)
	



	0,25

0,25

	
	
Tính được .
	0,5

	b
(1,0đ)
	[image: ]
	

	
	

Gọi  là trung điểm của .

Ta có:  (đúng đẳng thức đầu vẫn cho 0,25)
	0,25

	
	

	0,25

	
	
 
	0,25

	
	

	0,25

	Bài 3
	
	(1,0đ)

	 (1,0đ)
	
ĐK: 
	

	
	

	

	
	

	

	
	
Biến đổi được 
	0,25

	
	


	0,25

	
	

Ycbt  (*) có 2 nghiệm phân biệt thoả 


Lập BBT hàm số  trên :
[image: Description: Capture]
	0,25

	
	
Kết luận : 
	0,25



Ghi chú: - Học sinh giải cách khác đúng  thì  được điểm tối đa của câu đó. 
               - Tổ Toán mỗi trường cần thảo luận kỹ HDC trước khi tiến hành chấm.

--------------------------------Hết--------------------------------




hoc357.edu.vn | Trang 
image3.wmf
AB

uuur


image84.wmf
(

)

1;2

A


oleObject10.bin

image85.wmf
(

)

2;1

B

-


oleObject11.bin

image86.wmf
(

)

4;0

C


oleObject12.bin

image87.wmf
, 

ABAC

uuuruuur


oleObject13.bin

image88.wmf
.

ABAC

uuuruuur


oleObject14.bin

image4.wmf
AC

uuur


image89.wmf
ABCD


oleObject15.bin

image90.wmf
I


oleObject16.bin

image91.wmf
BC


oleObject17.bin

image92.wmf
G


oleObject18.bin

image93.wmf
CDI


oleObject19.bin

image5.wmf
CB

uuur


image94.wmf
AG

uuur


oleObject20.bin

image95.wmf
, .

ABAD

uuuruuur


oleObject21.bin

image96.wmf
(

)

32220

xxxmm

+-++=


oleObject22.bin

image97.wmf
m


oleObject23.bin

oleObject24.bin

image98.wmf
2


image6.wmf
CA

uuur


oleObject25.bin

image99.wmf
[

)

1;3

AB

Ç=


oleObject26.bin

image100.wmf
(

]

;5

AB

È=-¥


oleObject27.bin

image101.wmf
D

=

¡


oleObject28.bin

image102.wmf
(

)

1;1

I

--


oleObject29.bin

image103.wmf
1

x

=-


image7.wmf
{

}

|2

Xnn

=Î£

¥


oleObject30.bin

image104.emf
_

_

+

+

1

∞

∞

1

∞

∞

y

x

+

_


image105.emf
y

x

-2

I

-1

-1

1

O


image106.wmf
(

)

1;3

AB

=-

uuur


oleObject31.bin

image107.wmf
(

)

3;2

AC

=-

uuur


oleObject32.bin

image108.wmf
.369

ABAC

=+=

uuuruuur


oleObject33.bin

image109.emf
G

I

E

C

D

A

B


image8.wmf
X


image110.wmf
E


oleObject34.bin

image111.wmf
CI


oleObject35.bin

image112.wmf
2

3

AGADDGADDE

=+=+

uuuruuuruuuruuuruuur


oleObject36.bin

image113.wmf
(

)

2

3

ADDCCE

=++

uuuruuuruuur


oleObject37.bin

image114.wmf
21

36

ADABAD

=+-

uuuruuuruuur


oleObject38.bin

image9.wmf
{

}

0,1

X

=


image115.wmf
25

36

ABAD

=+

uuuruuur


oleObject39.bin

image116.wmf
20

xm

+³


oleObject40.bin

oleObject41.bin

image117.wmf
(

)

(

)

2232230

xmxxmx

Û++-+-=


oleObject42.bin

image118.wmf
2

3

2

2

xmx

xm

é

+=

ê

+=-

ê

ë


oleObject43.bin

image119.wmf
2

xmx

Û+=


image10.wmf
{

}

0,1,2

X

=


oleObject44.bin

image120.wmf
(

)

2

0

2 *

x

xxm

³

ì

ï

Û

í

-=

ï

î


oleObject45.bin

image121.wmf
Û


oleObject46.bin

image122.wmf
0

x

³


oleObject47.bin

image123.wmf
2

2

yxx

=-


oleObject48.bin

image124.wmf
[

)

0;

+¥


image11.wmf
{

}

1,2

X

=


oleObject49.bin

image125.png
x*-2x |0

~

+o0




image126.wmf
(

]

1;0

m

Î-


oleObject50.bin

image12.wmf
{

}

1

X

=


image13.wmf
ABC


image14.wmf
A


image15.wmf
µ

60

B

=°


image16.wmf
CA

uuur


image17.wmf
CB

uuur


image18.wmf
(

)

,120

CACB

=°

uuuruuur


image19.wmf
(

)

,150

CACB

=°

uuuruuur


image20.wmf
(

)

,30

CACB

=°

uuuruuur


image21.wmf
(

)

,60

CACB

=°

uuuruuur


image22.wmf
2

yaxbxc

=++


image23.wmf
b

x

a

=-


oleObject1.bin

image24.wmf
2

b

x

a

=


oleObject2.bin

image25.wmf
2

b

x

a

=-


oleObject3.bin

image26.wmf
b

x

a

=


oleObject4.bin

image27.wmf
A


image28.wmf
1246520300

±


image29.wmf
1247000


image30.wmf
1246000


image31.wmf
1250000


image32.wmf
1246500


image33.wmf
Oxy


image34.wmf
(

)

;

uxy

=

r


image35.wmf
22

uxy

=-

r


image36.wmf
22

uxy

=+

r


image37.wmf
22

uxy

=+

r


image38.wmf
uxy

=+

r


image39.wmf
P


image40.wmf
P


image41.wmf
1

1

1

x

x

=-

-


image42.wmf
1

x

>


image43.wmf
1

x

¹


image44.wmf
x

Î

¡


image45.wmf
1

x

<


image46.wmf
yx

=


image47.wmf
(

)

0;0

O


image48.wmf
(

)

1;1

P

-


image49.wmf
(

)

1;1

N


image50.wmf
(

)

1;1

M

--


image51.wmf
0

x

=


image52.wmf
42

xx

+=-


image53.wmf
42

xx

+=+


image54.wmf
42

xx

-=+


image55.wmf
42

xx

-=-


image56.wmf
12


image57.wmf
3


image58.wmf
3

yx

=


image59.wmf
[

)

0;

D

=+¥


image60.wmf
(

)

0;

D

=+¥


image61.wmf
[

)

{

}

0;\3

D

=+¥


image62.wmf
{

}

\0

D

=

¡


image63.wmf
AB


image64.wmf
M


image65.wmf
3

ABMB

=


image66.emf
M A

B


image67.wmf
2

MBMA

=-

uuuruuur


image68.wmf
2

MAMB

=

uuuruuur


image1.wmf
,,

ABC


image69.wmf
2

MBMA

=

uuuruuur


image70.wmf
2

MAMB

=-

uuuruuur


image71.wmf
(

)

0;1

A


image72.wmf
(

)

2;5

B


image73.wmf
I


image74.wmf
AB


image75.wmf
(

)

1;3

I


image76.wmf
(

)

2;6

I


image77.wmf
(

)

3;1

I


image78.wmf
(

)

2;4

I


image2.wmf
BABC

-

uuuruuur


image79.wmf
[

]

1;5

A

=


oleObject5.bin

image80.wmf
(

)

;3

B

=-¥


oleObject6.bin

image81.wmf
AB,AB

ÇÈ

 


oleObject7.bin

image82.wmf
2

2

yxx

=+


oleObject8.bin

image83.wmf
Oxy


oleObject9.bin

